CHỦ ĐỀ 5: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU
Thời gian thực hiện 3 tuần: Từ ngày 22/12/2025 - 16/01/2026
	STT

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC (chơi, học, lao động, ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân)
	MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC


	I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	
	Phát triển vận động 

	
	Thực hiện động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.

	1
	MT2*. Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
	- Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp; Tay, bụng, chân,  bật.
	- Hoạt động thể dục buổi sáng. 
· -  Hô hấp, tay, chân, bụng, bật.
· -  Hô hấp:  Hít vào, thở ra. 
- BTPTC:Hô hấp: Còi tàu. Tay, chân, bụng, bật tách 2 bên...
	- Hoạt động ngoài lớp.
- Đồ dùng: Vòng, gậy, nơ… đủ cho cô và trẻ.

	
	Thực hiện kĩ năng vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu.

	2
	MT4. Đi kiễng gót được liên tục 3m.
- Bước lên xuống bục cao 30cm.
	- Đi kiễng gót liên tục 3m. 
- Bước lên xuống bục cao 30cm.
	- Hoạt động học 
+ VĐCB: Đi kiễng gót liên tục 3m. 
+ VĐCB: - Bước lên xuống bục cao 30cm.
+ TCVĐ: “Tìm  bạn thân, Thi ai nhanh, Trời nắng trời mưa, Đàn ong...
	- Hoạt động trong lớp.
- Hoạt động ngoài lớp: Sân tập rộng, thoáng.
- Đồ dùng an toàn.

	3
	MT10*. Ném trúng đích ngang (xa 1,5m).
- Chuyền bắt bóng hai bên theo hàng ngang, hàng dọc.
	+ Ném xa bằng 1 tay. 
+ Ném trúng đích ngang (xa 1,5 m).
+ Chuyền bắt bóng hai bên theo hàng ngang, hàng dọc. 
	- Hoạt động học 
+ VĐCB: Ném xa bằng 1 tay. 
+ VĐCB: Ném trúng đích ngang (xa 1,5 m).
+ VĐCB: Chuyền bắt bóng hai bên theo hàng ngang, hàng dọc.
- TCVĐ: “Bắt chước tạo dáng; Gà trong vườn hoa; Thi ai nhanh; Tạo dáng; Tàu hỏa; Chim sẻ và ô tô; Mèo đuổi chuột; Bắt bướm; Nhảy qua suối nhỏ; Đàn ong;...
	- Hoạt động trong lớp.
- Hoạt động ngoài lớp: Sân tập rộng, thoáng.
- Đồ dùng an toàn.
- Thay đổi nhiều trải nghiệm chơi khác nhau cho trẻ.

	4
	MT11*. Bò/ Trườn trong đường hẹp (3 m x 0,4 m) không chệch ra ngoài.

	- Bò theo hướng thẳng.   
- Bò theo đường dích dắc.
- Bò chui qua cổng. 
- Bò trong đường hẹp (3x 0,4m) ...
	- Hoạt động học: 
+ VĐCB: Bò trong đường hẹp (3 m x 0,4 m) không chệch ra ngoài.
· +   VĐCB: Bò, trườn theo hướng thẳng, dích dắc.
· + VĐCB: Bò chui qua cổng.
+ TCVĐ: “Tìm  bạn thân, Thi ai nhanh, Tạo dáng, Tàu hỏa; Chim sẻ và ô tô...
	- Hoạt động ngoài lớp: Sân tập rộng, thoáng.
- Đồ dùng an toàn
- Tạo tình huống cho trẻ tập luyện.
- Thay đổi nhiều trải nghiệm chơi khác nhau cho trẻ.
- Động viên, khuyến khích trẻ tập luyện

	5
	MT14*. Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối  hợp tay - mắt trong một số hoạt động: Vẽ được hình tròn theo mẫu.
	- Tô vẽ nguệch ngoạc.
- Vẽ được hình tròn theo mẫu.
	- Hoạt động học: Xếp chồng khối để tạo thành các cấu trúc đơn giản.
- Trẻ biết cầm bút để vẽ các nét đơn giản, tô màu cho bức tranh...
- Hoạt động góc.
- Mọi lúc, mọi nơi.
	- Hoạt động trong lớp.
- Hoạt động ngoài lớp.
- Động viên, khuyến khích trẻ tập luyện.

	6
	MT18. Tự cài, cởi được cúc.
	- Cài, cởi cúc.
	- Hoạt động học; 
- Chơi ngoài trời.
- Chơi các góc;  
- Hoạt động lao động; 
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	- Hoạt động trong lớp.
- Hoạt động ngoài lớp: Sân tập rộng, thoáng.
- Đồ dùng an toàn.

	7
	MT21*. Nhận biết được ăn để chóng lớn, khoẻ mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
	- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…).
	- Hoạt động học; 
- Chơi ngoài trời.
- Chơi các góc;  
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	- Hoạt động trong lớp.
- Hoạt động ngoài lớp: Sân tập rộng, thoáng.
- Đồ dùng an toàn.
- Thay đổi nhiều trải nghiệm chơi khác nhau cho trẻ.

	8
	MT25*. Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: uống nước đã đun sôi…

	- Mời cô, mời bạn trước khi ăn.
- Ăn từ tốn, không rơi vãi, không đùa nghịch, ăn từ từ, nhai kĩ khi được nhắc nhở.
- Uống nước sạch, nước đã đun sôi
- Ăn thức ăn đã nấu chín
- Không ăn quà vặt ngoài đường
- Trẻ biết che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp...
	 - Chơi hoạt động theo ý thích.
 - Chơi ngoài trời.
 - Giờ ăn.
 - Hoạt động vệ sinh.
 - Luyện  tập và thực hiện các công việc tự phục vụ trong ăn uống, ngủ, chơi, vệ sinh cá nhân, lớp học, thói quen vệ sinh,văn minh trong ăn uống.
	- Hoạt động trong lớp.
- Hoạt động ngoài lớp.
- Bày tỏ tình cảm với trẻ.
- Giờ ăn. Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
 - Giờ vệ sinh.


	9
	MT27. Đi dép giầy khi đi học.
	- Thực hiện được đi giầy, dép khi đi học.
- Biết cách chọn giày dép phù hợp với điều kiện thời tiết.
- Giữ gìn vệ sinh giày dép hàng ngày để có thói quen tốt...
	- Giờ đón, trả trẻ
- Hoạt động chiều.
- Mọi lúc mọi nơi.








	- Hoạt động trong lớp.
- Hoạt động ngoài lớp: Sân tập rộng, thoáng.
- Đồ dùng an toàn.


	II. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	10
	MT37*. Sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, nghe, ngửi, sờ,.. để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng.
	- Trẻ biết sử dụng các giác quan để nhận ra một số đặc điểm nổi bật của một số động vật...
 - Ứng dụng một số hoạt động giáo dục STEAM vào việc tổ chức cho trẻ một số hoạt động.
- Nhận ra được các cách giải quyết vấn đề đơn giản như: Ví dụ: Làm thế nào để dán, gắn hai vật vào với nhau. 
- Âm thanh xung quanh bé
	- Hoạt động học, chơi: 
+ STEAM 5E: Khám phá một số con vật thân quen. (Con cua, con cá...)
+ Chơi ngoài trời: Quan sát một số con vật; Thí nghiệm vật chìm vật nổi...
+ Chơi các góc: Xây ao cá; Trang trại chăn nuôi...
+ Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	- Hoạt động trong lớp. 
 - Hoạt động: ngoài lớp 
  + Giáo viên trò chuyện và chơi với trẻ, kích thích trẻ tư duy, chủ động tìm tòi, khám phá.

	11
	MTs38: Thực hiện được trải nghiệm/ điều tra thực tế

	12
	MTs39. Đưa ra được giả thuyết

	13

	MTs40. Lập kế hoạch hoạt động và thực hiện quy trình theo trình tự khoa học

	14
	MTs41. Xác lập được phương án và thực hiện được quy trình/ nghiên cứu/tìm hiểu/quan sát/ khám phá/thí nghiệm.

	15


	MT43*. Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo như xem sách, tranh ảnh và  trò chuyện về đối tượng.
	- Thu thập thông tin bằng nhiều cách về: Đặc điểm nổi bật và ích lợi của đồ vật, con vật, cây, hoa, quả quen thuộc.
- Tên đặc điểm công dụng của một số phương tiện giao thông quen thuộc.
	 - Hoạt động học, chơi: 
- Chơi ngoài trời
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	- Hoạt động trong lớp. 
 - Hoạt động ngoài lớp:
+ Giáo viên trò chuyện và chơi với trẻ, kích thích trẻ tư duy, chủ động tìm tòi, khám phá.

	16
	MT52*. So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	- Biết thêm, bớt trong phạm vi 5.
- Một và nhiều
	- Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành hai nhóm.
 - Trò chơi: “Có bao nhiêu”, “Nhóm nào nhiều hơn, ít hơn”….
	- Hoạt động
 trong lớp.
- Hoạt động ngoài lớp: 
- Hoạt động
 mọi lúc mọi nơi.   


	III. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	17
	MT75*. Sử dụng được câu đơn, câu ghép.

	- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu, câu ghép.
 - Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép.
	- Hoạt động học:  Thơ: Rong và cá; Bác gấu đen và hai chú thỏ; Thỏ bông bị ốm; Đàn gà con...
- Truyện: Gấu con bị sâu răng; Gà trống và vịt bầu.
- Tô vẽ vở tạo hình chủ đề động vật.
 - Chơi ở các góc: Góc nghệ thuật: vẽ, nặn... Lắp ráp hình các cây.
- Chơi ngoài trời: Con gì kêu; Thỏ đổi chuồng; Gà gáy, vịt kêu…
	- Hoạt động trong lớp.  
- Hoạt động ngoài lớp: 
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
  + Giáo viên 
trò chuyện và chơi với trẻ, kích thích trẻ trả lời, giao tiếp.
+ Bổ sung thêm học liệu, đồ chơi.
- Tạo môi trường ngôn ngữ phong phú, tạo cơ hội trẻ được thực hành ngôn ngữ.

	18
	MT76*.  Kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: thăm ông bà, đi chơi, xem phim,...
	- Kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: thăm ông bà, đi chơi, xem phim…
	- Hoạt động học:
 - Truyện: Bác Gấu đen và 2 chú thỏ, Giọng hót Chim Sơn Ca, Lợn và Hươu....  
- Thơ: Đàn gà con, Rong và cá, Con gà mài ghẹ, Những chú Thỏ...
- Hoạt động lao động; - Mọi lúc mọi nơi. 
 - Kể tên và kể một số con vật.     
- Làm sách tranh về các con vật.                                                                                
	- Hoạt động trong lớp, ngoài lớp: 
 - Chuẩn bị: vật thật, tranh truyện, tranh ảnh, sách 
+ Xắp xếp thuận tiện, thay đổi đồ chơi thường xuyên để thu hút trẻ.

	19



	MT84. Thích vẽ, ‘viết’ nguệch ngoạc.
	- Làm quen với cách đọc và viết tiếng việt.
- Hướng dẫn đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới.
	- Hoạt động học;
 - Chơi ngoài trời: 
- Chơi các góc;  
- Kể tên và kể một số con vật     
- Làm sách tranh về các con vật.
	- Hoạt động trong lớp, ngoài lớp: 
 - Chuẩn bị: vật thật, tranh 
truyện, tranh ảnh, sách 
+ Xắp xếp thuận tiện, thay đổi 
đồ chơi thường xuyên để thu hút trẻ.

	IV. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI

	20
	MT87*. Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi.
	- Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi.
	- Hoạt động học.
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	- Hoạt động ngoài lớp: 
 + Bổ sung
 thêm học liệu, đồ chơi âm nhạc.
- Mọi lúc mọi nơi.

	21
	MT91. Biểu lộ được cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận.  
	- Biểu lộ trạng thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động.
	- Hoạt động học: Hát; Nghe hát; thơ; Truyện
- TC:xây dựng trang trại, vườn  bách thú
- TC: đóng vai “bán hàng, bác sĩ thú y, nấu ăn”.
	- Hoạt động ngoài lớp: 
 + Bổ sung
 thêm học liệu, đồ chơi âm nhạc.
- Mọi lúc mọi nơi.

	22
	MTs98. Tuân thủ cấc quy tắc và kỷ luật chung.

	23


	MT102*. Thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây.
	- Bảo vệ chăm sóc con vật và cây cối.
	- Trò chuyện về đặc điểm nổi bật của hoa, củ, quả....
- Trò chơi xây dựng, lắp ghép: “Xây vườn rau”; “xây trang trại rau giống”...
 - Trò chơi đóng vai:  “Bán hàng”; “Gia đình”; “Nấu ăn”.
- Dọn dẹp, sắp xếp, tập lau đồ dùng, đồ chơi, tập chăm sóc rau, củ, hoa…
	- Mọi lúc mọi nơi.
- Thay đổi hình thức tổ chức các hoạt động.
- Tạo môi trường học tích cực cung cấp nhiều cơ hội cho trẻ được giao tiếp thực hành, trải nghiệm dưới nhiều hình thức cá nhân, nhóm nhỏ, tập thể lớp.

	V. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

	24
	MT107*. Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
	- Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca).
	- Hoạt động học: Hát: “Voi làm xiếc; Con chim non; Cá vàng bơi; Gà trống, mèo con và cún con”. ..
- NH: “Thật đáng chê, Vì sao mèo rửa mặt;  Con chim vành khuyên; Con cò.; Lý con Khỉ; …
-T/Chơi: Ai đoán giỏi ; Chuông reo ở đâu; Ai đoán giỏi; Tai ai tinh; Tiếng hát ở đâu; Nghe và đoán đúng;…
	- Hoạt động trong lớp. 
 - Hoạt động ngoài lớp: 
 + Bổ sung thêm học liệu, đồ chơi âm nhạc.
- Hoạt động trong lớp. 
 - Hoạt động ngoài lớp: 
 + Bổ sung thêm học liệu, đồ chơi âm nhạc.
- Mọi lúc mọi nơi.

	25
	MT113*. Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.
	- Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản.
	- Hoạt động học
+ Vẽ theo các đường thẳng đã kẻ sẵn; vẽ con cá; Vẽ làn tặng mẹ; vẽ các hình khối...
- Hoạt động ngoài lớp: 
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	- Hoạt động trong lớp.  
- Hoạt động ngoài lớp: 
 + Bổ sung thêm học liệu, đồ chơi tạo hình.

	


26
	MT119*. Tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	- Sử dụng các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét. Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích.
	- Sử dụng các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét. Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích.
+ Ứng dụng một số hoạt động giáo dục STEAM vào việc tổ chức cho trẻ một số hoạt động: Vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình.
	- Hoạt động trong, ngoài lớp.
- Hoạt động theo ý thích.
- Mọi lúc, mọi nơi.



	27
	MTs120. Đối sánh được sản phẩm với thiết kế ban đầu và hoàn thiện bản thiết kế theo sản phẩm.
MTs121. Thể hiện được cái đẹp trong ngôn ngữ, quá trình thực hiện và kết quả/sản phẩm hoạt động.
	
	






